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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 385.347.079.131 15.358.618.224USDTỔNG TRỊ GIÁ

 275.093.826.646 10.628.610.379USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

 9.560.656.420 394.098.195USD 1 Hàng thủy sản

 6.855.977.824 236.875.170USD 2 Hàng rau quả

 4.153.915.336 695.761 174.343.997Tấn 3 Hạt điều  26.128

 5.196.863.921 1.265.843 263.635.829Tấn 4 Cà phê  48.371

 243.810.609 138.548 9.149.402Tấn 5 Chè  5.566

 1.263.077.788 241.551 45.847.463Tấn 6 Hạt tiêu  6.881

 5.509.736.606 8.787.700 207.405.754Tấn 7 Gạo  336.384

 1.101.565.451 2.475.001 55.396.008Tấn 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn  150.957

 116.052.722 454.201 5.294.185Tấn  25.155- Sắn

 1.164.488.656 49.777.392USD 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 989.217.056 47.283.360USD 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 201.261.707 1.814.472 12.340.422Tấn 11 Quặng và khoáng sản khác  15.175

 1.091.837.315 28.504.550 41.377.759Tấn 12 Clanhke và xi măng  1.089.773

 153.548.916 636.008 11.152.160Tấn 13 Than các loại  52.535

 1.666.841.680 2.488.565 50.903.430Tấn 14 Dầu thô  77.447

 1.813.817.014 2.260.711 58.590.546Tấn 15 Xăng dầu các loại  88.323

 2.614.635.560 84.347.812USD 16 Hóa chất

 2.573.512.743 111.536.038USD 17 Sản phẩm hóa chất

 672.404.955 1.636.677 27.842.530Tấn 18 Phân bón các loại  64.665

 2.526.351.132 2.303.205 72.020.468Tấn 19 Chất dẻo nguyên liệu  64.381

 6.352.308.164 279.698.793USD 20 Sản phẩm từ chất dẻo

 3.185.218.827 1.887.487 218.250.529Tấn 21 Cao su  115.367

 1.157.931.441 49.635.338USD 22 Sản phẩm từ cao su

 4.009.009.136 173.014.561USD 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 757.611.855 33.757.993USD 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 15.400.823.899 693.848.890USD 25 Gỗ và sản phẩm gỗ

 10.625.899.931 476.911.220USD- Sản phẩm gỗ

 1.995.953.912 73.360.851USD 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 4.191.730.227 1.777.038 169.249.965Tấn 27 Xơ, sợi dệt các loại  75.615

 35.057.230.122 1.396.458.058USD 28 Hàng dệt, may

 2.541.751.883 106.497.855USD- Vải các loại

 742.958.869 27.924.840USD 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 21.721.902.942 960.413.934USD 30 Giày dép các loại

 2.120.190.539 84.602.193USD 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 631.308.736 30.062.328USD 32 Sản phẩm gốm, sứ

 1.125.714.567 49.456.427USD 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 610.391.883 23.903.473USD 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 8.759.877.964 12.163.211 213.367.255Tấn 35 Sắt thép các loại  271.553

 4.284.944.974 196.491.332USD 36 Sản phẩm từ sắt thép

 3.970.907.425 154.982.094USD 37 Kim loại thường khác và sản phẩm

 68.541.558.358 3.292.796.583USD 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 51.600.459.897 1.360.561.772USD 39 Điện thoại các loại và linh kiện

 7.725.467.923 281.127.035USD 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 49.706.005.217 1.902.833.643USD 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 3.322.745.757 137.550.690USD 42 Dây điện và dây cáp điện

 14.380.268.648 610.667.084USD 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 1.361.805.551 44.880.374USD- Tàu thuyền các loại

 9.435.770.399 401.602.756USD- Phụ tùng ô tô

 3.201.204.923 161.402.117USD 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 3.565.173.450 123.414.545USD 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

 17.874.658.787 705.862.166USD 46 Hàng hóa khác
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